
PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA DẦU
1. Tên mẫu: Dầu hệ nước
1. Mục đích: Dầu bảo quản hệ nước
1. Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh
1. Ngày làm mẫu: 20/05-04/06/2026
* Công thức dầu RLO nhũ
	STT
	Thành phần
	Khối lượng
	Quy trình khuấy

	1
	Dầu RLO
	100
	Khuấy dầu + nhũ hoá 10p tốc độ  600v/p

	2
	Chất nhũ hoá TW20
	5
	

	3
	Nước
	70
	Hoà tan AMP95 vào nước trước, sau đó cho từ từ hồn hợp dầu bên trên vào nước khuấy tốc độ 7-800v/p, trong 15-20p, đồng thời phá bọt và làm đặc cho dòng chảy cuộn tốt

	4
	AMP95
	0.3
	

	5
	Tego 811 50%
	0.2
	

	6
	PS166 50%
	4.5
	

	TỔNG
	178g
	


*Nhận xét
Dầu lỏng chảy tốt, màu trắng đục, không tách pha sau 7 ngày
Dung môi hoà tan tốt: nước, PG, Glycerine
Dung môi gây phân tách: PM, BG, MEG
* Công thức dầu TO nhũ
	STT
	Thành phần
	Khối lượng
	Quy trình khuấy

	1
	Dầu TO
	62
	Khuấy dầu + nhũ hoá+PM 10p tốc độ  600v/p

	2
	PM
	6.2
	

	3
	Chất nhũ hoá TW20
	3.0
	

	4
	Nước
	30
	Hoà tan AMP95 vào nước trước, sau đó cho từ từ nước vào dầu khuấy tốc độ 7-800v/p, trong 15-20p, đồng thời phá bọt.

	5
	AMP95
	0.6
	

	6
	Tego 811 50%
	0.6
	

	7
	Nước
	30
	

	8
	IOG
	0.6
	

	9
	RSConc 50%
	0.6
	

	10
	Nước
	43.4
	

	TỔNG
	177g
	


*Nhận xét
Dầu đặc chảy tốt, màu trắng đục, không tách pha sau 7 ngày
Dung môi hoà tan tốt: nước, PG, Glycerine
Dung môi gây phân tách: PM, BG, MEG
* Công thức dầu hỗn hợp nhựa
	STT
	Thành phần
	Khối lượng
	Quy trình khuấy

	1
	Nhựa 6716
	45
	Hoà tan hỗn hợp dung môi + nước trước, sau đó cho từ từ vào nhựa 6716 khuấy tốc độ 3-400v/p

	2
	Texanol
	4.6
	

	3
	IOG
	2.3
	

	4
	PM
	6.0
	

	5
	MEG
	9.0
	

	6
	Nước
	10
	

	7
	DC51 10%
	6.0
	Cho tiếp DC51 khuấy trong 10p

	8
	Nhựa 3046P
	90
	Cho từ từ nhựa 3046P vào hỗn hợp đang khuấy

	9
	BYK 093 50%
	1.0
	Cho phá bọt và thấm ướt sau cùng, khuấy nhẹ 300v/p

	10
	KL245
	0.5
	

	TỔNG
	174.4g
	


*Nhận xét
Dung dịch nhựa lỏng, đồng nhất, không hạt, không lõm
* Công thức dầu lau 2305H 
	STT
	Thành phần
	Khối lượng
	Quy trình khuấy

	1
	Dầu RLO nhũ
	90
	Cho từ từ hh nhựa vào dầu, khuấy tốc độ 300v/p trong 5p

	2
	Dầu TO nhũ
	30
	

	3
	Hỗn hợp nhựa
	12.5
	

	4
	Glycerine
	10
	Hoà tan nước và Glycerine trước, sau đó cho vào dầu, khuấy 5p tốc độ 300v/p

	5
	Nước
	20
	

	6
	CF100
	1.2
	Cuối cùng cho Drier và làm đặc khuấy nhẹ trong 3-4p

	7
	Exskin
	0.3
	

	8
	PS166 50%
	2.0
	

	TỔNG
	166g
	


*Nhận xét
Dung dịch lỏng, chảy tốt, sấy ổn định 7 ngày đạt (hơi khô mặt gây vàng trên thành hủ)
Kiểm tra
Gỗ bạch đàn  lau dầu 2305H  khô tự nhiên 30p, vuốt nhám mịn  lau dầu 2305H
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	Dầu 2305H

	Thời gian khô
	Ráo mặt sau khoảng 4-6h
Khô không dính tay sau 24-48h
Khô hoàn toàn sau 5-7 ngày

	Thao tác
	Dễ lau, không bết rít, không gây quằn
Có thể lau ướt, không cần lau khô (dầu rút tốt, không để lại quằn)

	Thấm rút
	Thấm rút rất tốt

	Bề mặt
	Mờ cảm giác gỗ tự nhiên, sờ hơi nhám tay (xù ghim gỗ)

	Xù ghim gỗ
	Gây xù ghim gỗ 


	Hoà tan màu
	Hoà tan tốt các màu hệ nước (Dyes và Pigment), paste trắng 3012H

	Hoà tan dung môi
	Hoà tan tốt: PG, Glycerin, nước
Hoà tan kém: PM, BG  gây tách pha

	Test nước
	
[image: ] [image: ] [image: ]
0p                                   30p                         Sau khi test
 
Kháng nước đạt, không gây xù ghim vị trí test


6. Kết luận
Dầu hệ nước 2305H: gây xù ghim nhẹ, dễ lau, kháng nước đạt, hoà tan màu tốt.

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh
                                                                                                                    Ngày 04/06/2026
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